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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Bản án số: 110 /2021/HS-PT 

Ngày: 17-9-2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán  - Chủ toạ phiên toà:   Bà Trần Thị Thu Hiền 

 Các Thẩm phán:   Ông Hồ Đức Quang; Bà Trương Thị Lệ Thu 

 Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Bà Hoàng Thị Hoa, cán bộ Tòa 

án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Hương Sen, Kiểm sát viên. 

 Ngày 17 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

96/2021/TLPT-HS ngày 17/8/2021 đối với các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C do 

có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 25/2021/HS-ST 

ngày 08/7/2021 của Toà án nhân dân  huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

1. Họ và tên: Bùi Chí B; Tên gọi khác: Không; sinh ngày: 06/8/1997; Quê 

quán: Huyện N, tỉnh N; Nơi ĐKNKTT và cư trú: Thôn T, xã S, huyện H, tỉnh 

Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông không xác định 

và bà Bùi Thị D; Vợ, con: Chưa có; Anh chị em ruột: Không; tiền án, tiền sự, 

nhân thân: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 05/02/2021 đến ngày 08/02/2021 

được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt. 

2. Họ và tên: Phan Văn C; Tên gọi khác: Không; sinh ngày: 05/5/1985; 

Quê quán: Huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi ĐKNKTT và cư trú: Tổ dân phố 06, thị 

trấn T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Phan Văn L và bà Bùi Thị N; Vợ, con: Chưa có; Anh chị em ruột có 04 

người (bị cáo là con thứ hai); tiền án, tiền sự, nhân thân: Không; Bị cáo bị bắt 

tạm giữ ngày 05/02/2021 đến ngày 08/02/2021 được áp dụng biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt. 



 2 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 Do muốn kiếm lời từ việc mua, bán pháo nên trưa ngày 04/02/2021 Bùi 

Chí B đã nhờ Phan Văn C mua 12,5 kg pháo nổ với giá 7.000.000 đồng, sau đó 

Bảo bán cho Ngô Văn T với giá 9.000.000 đồng để sử dụng trong dịp tết nguyên 

đán. Đến khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 04/02/2021, T điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu Sirius màu đen, không đeo biển kiểm soát chở 12,5 kg pháo từ nhà Bùi Chí 

B tại thôn Trưng, xã Sơn Kim 1 về phòng trọ mình để cất giấu thì bị bắt giữ tại 

đường nội thị thuộc tổ dân phố 05, thị trấn T, huyện H tỉnh Hà Tĩnh. 

 Với hành vi phạm tội trên. Tại bản án số: 25/2021/HS-ST ngày 08-7-2021 

của Tòa án nhân dân  huyện H, tỉnh Hà Tĩnh đã Quyết  định:  

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190, Điều 17, khoản 1 Điều 38, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Bùi Chí B 

phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, xử phạt bị cáo Bùi Chí B 18 (mười tám) tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng bị cáo được trừ thời 

gian bị tạm giữ từ ngày 05/02/2021 đến ngày 08/02/2021. 

+ Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 190, Điều 17, khoản 1 Điều 38, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58 Bộ luật hình sự: Tuyên bố bị cáo Phan Văn 

C phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, xử phạt bị cáo Phan Văn C 15 (mười lăm) 

tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng bị cáo được trừ 

thời gian bị tạm giữ từ ngày 05/02/2021 đến ngày 08/02/2021. 

+ Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 191, khoản 1 Điều 38, các điểm s, i khoản 

1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối: Tuyên bố bị cáo Ngô Văn T phạm tội 

“Tàng trữ hàng cấm” xử phạt bị cáo Ngô Văn T 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn 

tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, nhưng bị cáo được trừ thời gian bị tạm 

giữ từ ngày 05/02/2021 đến ngày 08/02/2021. 

 Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp,  xử lý vật chứng vụ 

án, tuyên buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự; tuyên quyền kháng cáo của 

các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. 

Trong hạn luật định, các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C có đơn kháng cáo 

xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C khai và thừa 

nhận hành vi phạm tội của các bị cáo đúng như nội dung của bản án sơ thẩm. 

Các bị cáo trình bày ý kiến và vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án đề nghị Hội 

đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 BLTTHS 
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không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C giữ nguyên 

bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Theo lời khai nhận tội của các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C tại phiên 

tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và 

phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử phúc 

thẩm thấy rằng hành vi phạm tội của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn 

bán hàng cấm” được quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 190 Bộ luật hình sự 

theo đó bản án hình sự sơ thẩm số 25/2021/HS-ST ngày 08-7-2021 của TAND  

huyện H là đúng người, đúng tội, có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét tính chất, hành vi phạm tội và nội dung kháng cáo của các bị cáo, 

Hội đồng xét xử nhận thấy: 

 [2.1] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của  các bị cáo  đã xâm phạm 

đến sự độc quyền quản lý của Nhà nước đối với pháo nổ. Hành vi đó đã xâm 

phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước nhất là trong những năm 

qua Nhà nước ta luôn tuyên truyền nghiêm cấm các hành vi buôn bán, tàng trữ, 

vận chuyển, sử dụng các loại pháo. Để nhằm góp phần ngăn ngừa, răn đe, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ. Đảng và Nhà 

nước ta đã áp dụng nhiều biện pháp, hình thức để tuyên truyền vận động nhân 

dân không tham gia sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo trái phép 

nhưng vì động cơ cá nhân muốn hưởng lợi bất chính nên bị cáo vẫn cố ý thực 

hiện. Do vậy, hành vi của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm minh trước pháp 

luật nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung. 

[2.2] Xét về nội dung kháng cáo của các bị cáo 

-  Kháng cáo của các bị cáo trong hạn luật định nên được cấp phúc thẩm 

chấp nhận. Trong quá trình điều tra cũng như các cấp xét xử bị cáo Bùi Chí B, bị 

cáo Phan Văn C đều thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu. Trong quá trình giải 

quyết phúc thẩm các bị cáo cung cấp đơn trình bày có hoàn cảnh khó khăn, bố 

mẹ già yếu đã mất sức lao động, các bị cáo là trụ cột chính của gia đình được 

Chính quyền địa phương xác nhận. 

 Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng chưa cần 

thiết phải cách ly các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C ra khỏi đời sống xã hội mà 

cho các bị cáo được hưởng án treo, cải tạo tại địa phương cũng đủ nghiêm để 

các bị cáo có điều kiện chăm sóc cho gia đình, thể hiện sự khoan hồng của pháp 

luật. 
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 [3] Về án phí: Kháng cáo của các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C được 

chấp nhận nên các bị cáo không phải nộp án phí phúc thẩm 

   Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 BLTTHS 

năm 2015 

Chấp nhận nội dung đơn kháng cáo của các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C  

sửa nội dung bản án sơ thẩm số 25/2021/HS-ST ngày 08/7/2021 của Tòa án 

nhân dân  huyện H về phần hình phạt đối với các bị cáo.  

Tuyên bố các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C phạm tội “Buôn bán hàng 

cấm” 

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 190, Điều 17, khoản 1 Điều 38, điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Bùi Chí B 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

Xử phạt bị cáo Phan Văn C 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 30 tháng kể từ ngày tuyên án phúc thẩm.  

Giao bị cáo Bùi Chí B cho UBND xã Sơn Kim I,  huyện H,  tỉnh Hà Tĩnh; bị 

cáo Phan Văn C cho UBND thị trấn T, huyện H tỉnh Hà Tĩnh giám sát giáo dục 

trong thời gian thử thách. Gia đình của các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C có 

trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục 

các bị cáo. Nếu trong thời gian thử thách các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực 

hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của luật Thi Hành án hình sự hai lần trở lên, thì tòa án 

có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi pham tội mới thì Tòa án buộc 

người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước đó và tổng hợp với hình 

phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của BLHS. 

 Về án phí: Áp dụng điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 2 điều 23 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14  ngày 30/12/2016 của ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án các bị cáo Bùi Chí B, Phan Văn C 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.                                                       

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận : 

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; 

- PV 27 – Công an tỉnh Hà Tĩnh; 

- TAND,CA,VKS,THA sơ thẩm; 

- Bị cáo; 

- Lưu HSVA; 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Hiền 
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